
STT Tên Thuốc
Đơn vị 

tính

Đường 

dùng
Số đăng kí Nhà Sản xuất

Nước Sản 

xuất
Đơn giá

1 Cynaphytol Viên Uống VD-24104-16 Công ty CP dược Lâm Đồng - Ladophar Việt Nam 650

2 Viegan-B Viên Uống VD-28111-17 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 Việt Nam 924

3 Thấp khớp Nam Dược Viên Uống VD-34490-20 Công ty TNHH Nam Dược Việt Nam 2.100

4 Ích khớp nang - VT Viên Uống VD-35404-21 CTCP TM Dược VTYT Khải Hà Việt Nam 756

5 Marathone Viên Uống VD-32649-19 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 Việt Nam 1.050

6 Frentine Viên Uống VD-25306-16 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 Việt Nam 1.710

7 Phong dan Viên Uống VD-26637-17 Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Việt Nam 2.970

8 Siro Bổ tâm tỳ Ống Uống VD-23560-15 CTCP DP Hoa Việt Việt Nam 4.400

9 Đại tràng - HD Viên Uống VD-27232-17 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam 980

10 Biofil Ống Uống VD-22274-15
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần 

Dược - VTYT Thanh Hóa
Việt Nam 2.542

11 Tràng hoàng vị khang Viên Uống VN-19438-15
Hainan Wanzhou Green 

Pharmaceutical Co., Ltd
China 7.800

12 Hoạt huyết dưỡng não Viên Uống VD-22572-15 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam 455

13 Dưỡng tâm an thần TW3 Viên Uống VD-27103-17 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 Việt Nam 525

14 Dưỡng tâm an Viên Uống VD-17080-12 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam 1.340

15 Tư âm thanh phế Gói Uống V83-H12-16 CSSX thuốc Y học cổ truyền Bảo Phương Việt Nam 7.000

DANH MỤC THUỐC

ĐVT: đồng



16 Thập toàn đại bổ Viên Uống VD-28360-17 CTCP TM Dược VTYT Khải Hà Việt Nam 756

17 Viên nang sâm nhung HT Viên Uống VD-25099-16 CTCP Dược Hà Tĩnh Việt Nam 4.190

18 Mediphylamin Viên Uống VD-24351-16 Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Việt Nam 2.100

19 Liệu trường phong Hộp
Dùng 

ngoài
VD-24844-16 CTCP DP Quảng Bình Việt Nam 30.000

20 Acocina Chai
Dùng 

ngoài
VD-16313-12 Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái Việt Nam 27.464

21 Atropin sulphat Ống Tiêm VD-24376-16 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam 425

22 Thuốc tiêm Fentanyl citrate Ống Tiêm VN-18482-14 Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd Trung Quốc 21.600

23 Midazolam B.Braun 1mg/ml Chai
Tiêm 

truyền
VN-21582-18 B.Braun Medical S.A

Tây Ban 

Nha
59.850

24 Vincurium Ống Tiêm VD-29228-18 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam 38.010

25 Celofin 200 Viên Uống VN-19973-16 Hetero Labs Limited Ấn Độ 800

26 Ibuprofen Stella 600 mg Viên Uống VD-26564-17 Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam 2.500

27 Reumokam Ống Tiêm VN-15387-12 Farmak JSC Ukraine 19.250

28 Meloxicam 15mg Viên Uống VD-31520-19 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 420

29 Meloxicam Viên Uống VD-31741-19 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 84

30 Panactol 150 mg Gói Uống VD-33464-19 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 415

31 Pallas 120mg Gói Uống VD-34659-20 Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Việt Nam 1.792

32 Partamol Tab. Viên Uống VD-23978-15 Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm -  Chi nhánh 1 Việt Nam 480



33 BFS-Paracetamol Ống
Tiêm 

truyền
VD-27819-17 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam 21.189

34 Ocetusi Viên Uống VD-32187-19 Công ty cổ phần hóa dược Việt Nam Việt Nam 1.299

35 Tatanol Ultra Viên Uống VD-28305-17 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam 1.997

36 Hi-Tavic Viên Uống VD-21805-14 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 1.034

37 Agidorin Viên Uống VD-32773-19
CN Công ty CPDP Agimexpharm - Nhà máy SX DP 

Agimexpharm
Việt Nam 630

38 Dicellnase Viên Uống VN-19810-16 Farmalabor-Produtos Farmacêuticos, S.A Portugal 4.739

39 Toricam Capsules 20mg Viên Uống VN-15808-12 U chu Pharmaceutical Co., Ltd Đài Loan 4.531

40 Piroxicam 2% Ống Tiêm VD-25095-16 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 3.420

41 Colchicin Viên Uống VD-22172-15 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 272

42 Vorifend 500 Viên Uống VD-32594-19 Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm -  Chi nhánh 1 Việt Nam 1.396

43 Rocalcic 100 Ống Tiêm VN-20613-17 Panpharma GmbH Đức 90.000

44 Methopil Viên Uống VD-26679-17 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 2.450

45 Clorpheniramin 4mg Viên Uống VD-34186-20 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 37

46 Deslora Viên Uống VD-26406-17 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam 1.575

47 Dimedrol Ống Tiêm VD-23761-15 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam 470

48 Adrenalin 1mg/1ml Ống Tiêm VD-31774-19 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam 1.286

49 Promethazin Tuýp
Dùng 

ngoài
VD-24422-16 Công ty cổ phần dược Medipharco Việt Nam 6.300



50 Growpone 10% Ống Tiêm VN-16410-13 Farmak JSC Ukraine 13.300

51 BFS-Nabica 8,4% Lọ Tiêm VD-26123-17 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam 19.740

52 BFS-Noradrenaline 1mg Ống Tiêm VD-21778-14 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam 25.749

53 Carbamazepin 200mg Viên Uống VD-23439-15 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 928

54 Gabapentin Viên Uống VD-22908-15 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 438

55 Garnotal 10 Viên Uống VD-31519-19 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 140

56 Phenobarbital Viên Uống VD-26868-17 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 205

57 Amoxicillin Capsules BP 500mg Viên Uống VN-20228-17 Aurobindo Pharma Limited Unit XII Ấn Độ 989

58 Moxacin 500 mg Viên Uống VD-35877-22 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Việt Nam 1.260

59 Axuka Lọ Tiêm VN-20700-17 S.C. Antibiotice S.A Romania 41.980

60 Augbactam 1g/200mg Lọ Tiêm VD-29319-18 Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar Việt Nam 23.000

61 Midantin 500/62,5 Gói Uống VD-26902-17 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam 3.495

62 Vigentin 500/62,5 DT. Viên Uống VD-33610-19
Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco - 

Việt Nam
Việt Nam 8.490

63 Vigentin 250mg/31,25mg Gói Uống VD-18766-13
Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco - 

Việt Nam
Việt Nam 3.091

64 Cefaclor Stada 500mg capsules Viên Uống VD-26398-17 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam 8.400

65 Pyfaclor 250mg Viên Uống VD-24449-16 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam 4.500

66 Cefamandol 1g Lọ Tiêm VD-31706-19
Chi nhánh 3 - Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm 

tại Bình Dương
Việt Nam 64.995



67 Tenadol 500 Lọ Tiêm VD-35456-21 Công ty cổ phần Dược phẩm Tenamyd Việt Nam 35.290

68 Fudcime 200mg Viên Uống VD-23642-15 Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông Việt Nam 6.890

69 Cefoperazone 1g Lọ Tiêm VD-31709-19
Chi nhánh 3-Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại 

Bình Dương
Việt Nam 44.000

70 Nozasul Lọ Tiêm VD-19649-13 Công ty cổ phần Trust Farma Quốc tế Việt Nam 50.000

71 Tenamyd-Cefotaxime 500 Lọ Tiêm VD-19446-13 Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd Việt Nam 11.900

72 Cefuroxim 500mg Lọ Tiêm VD-33636-19 Công ty cổ phần dược phẩm VCP Việt Nam 21.670

73 Mulpax S-250 Gói Uống VD-23430-15 Công ty cổ phần US Pharma USA Việt Nam 7.826

74 Gentamicin 80mg Ống Tiêm VD-25858-16 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam 1.020

75 Tobidex Lọ Nhỏ mắt VD-28242-17 Công ty cổ phần dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar) Việt Nam 6.531

76 Neo - Megyna Viên
Đặt âm 

đạo
VD-20651-14 Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Việt Nam 1.746

77 Ziusa Lọ Uống VD-26292-17
Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco - 

Việt Nam
Việt Nam 69.300

78 Zaromax 500 Viên Uống VD-26006-16 CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam 5.250

79 Daphazyl Viên Uống VD-28787-18 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 1.475

80 LevoDHG 250 Viên Uống VD-21557-14 CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam 1.020

81 Aciclovir 800mg Viên Uống VD-35015-21 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 1.135

82 Pasquale-50 Viên Uống VD-28480-17 Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam 3.000

83 Tranexamic acid 250mg/5ml Ống Tiêm VD-26911-17 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam 1.598



84 Pecrandil 5 Viên Uống VD-25180-16 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Việt Nam 1.785

85 Kavasdin 5 Viên Uống VD-20761-14 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 110

86 Hipril-A Plus Viên Uống VN-23236-22 Micro Labs Limited Ấn Độ 3.550

87 Tenocar 100 Viên Uống VD-23231-15 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam 1.033

88 SaVi Candesartan 8 Viên Uống VD-23004-15 Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam 3.590

89 Enaboston 10 plus Viên Uống VD-34149-20 Công ty cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam Việt Nam 2.457

90 Lisoril-10 Viên Uống VN-16797-13 Ipca Laboratories Ltd Ấn Độ 1.183

91 Nifedipin T20 retard Viên Uống VD-24568-16 Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm -  Chi nhánh 1 Việt Nam 570

92 Fatfe Viên Uống VD-36043-22 Công ty TNHH BRV Healthcare Việt Nam 3.150

93 Lovastatin DWP 10mg Viên Uống VD-35744-22 Công ty cổ phần dược phẩm Wealphar Việt Nam 1.197

94 Alcool 70° Chai
Dùng 

ngoài
VD-31793-19

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC
Việt Nam 18.200

95 TP Povidon iod 10% Lọ
Dùng 

ngoài
VD-31196-18 Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát Việt Nam 6.000

96 Dung dịch rửa vết thương Natri clorid 0,9% Chai
Dùng 

ngoài
VD-30953-18 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam 6.090

97 Vinzix Ống Tiêm VD-29913-18 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam 640

98 Agifuros 20 Viên Uống VD-33370-19
Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm
Việt Nam 250

99 Mezapulgit Gói Uống VD-19362-13 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Việt Nam 1.785

100 Famogast Viên Uống VN-20054-16 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. Poland 2.900



101 Nexipraz 40 Viên Uống VD-30318-18 Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt nam Việt Nam 5.900

102 Vinopa Ống Tiêm VD-18008-12 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam 2.200

103 Domuvar Ống Uống QLSP-902-15 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam 5.250

104 BIOSUBTYL-II Gói Uống QLSP-855-15 Công ty Cổ phần Vắcxin và sinh phẩm Nha Trang Việt Nam 1.596

105 Smecgim Gói Uống VD-25616-16 Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm Việt Nam 3.381

106 Medrokort 125 Lọ Tiêm VD-35124-21
Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma  

Italy
Việt Nam 24.051

107 Vinsolon Lọ Tiêm VD-19515-13 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam 6.130

108 Methylprednisolon 16 Viên Uống VD-20763-14 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Việt Nam 640

109 Metilone-4 Viên Uống VD-24518-16 Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú Việt Nam 650

110 Melanov-M Viên Uống VN-20575-17 Micro Labs Limited Ấn Độ 3.850

111 Glizym-M Viên Uống VN3-343-21 M/s Panacea Biotec Pharma Ltd. Ấn Độ 3.300

112 DH-Metglu XR 1000 Viên Uống VD-27507-17 Công ty TNHH Hasan-Derpharm Việt Nam 1.995

113 Métforilex MR Viên Uống VD-28743-18 Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina Việt Nam 765

114 Natri clorid 0,9% Lọ Nhỏ mắt VD-22949-15 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam 1.365

115 Hyaza-BFS Lọ Tiêm VD-27825-17 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam 500.000

116 Xylometazolin 0,05% Lọ Nhỏ mũi VD-25219-16 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam 2.890

117 Vinphatoxin Ống Tiêm VD-28703-18 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam 2.714



118 Bidilucil 500 Lọ Tiêm VD-20667-14 Công ty CP Dược TBYT Bình Định Việt Nam 58.000

119 Citicolin 500 mg/2ml Ống Tiêm VD-33285-19 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 11.340

120 Piracetam 800 mg Viên Uống VD-32044-19 Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh Việt Nam 1.200

121 Neuropyl 400 Viên Uống VD-25094-16 Công ty Cổ phần Dược Danapha Việt Nam 850

122 CAVINTON Viên Uống VN-20508-17 Gedeon Richter Plc Hungary 2.639

123 Vinsalmol Ống Khí dung VD-23730-15 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam 4.495

124 Ambroxol-H Chai Uống VD-30742-18 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Việt Nam 64.995

125 Ambroxol HCL Tablets 30mg Viên Uống VN-21346-18 Standard Chem & Pharm Co,. Ltd Đài Loan 1.050

126 Agi-Bromhexine 4 Viên Uống VD-29647-18 CN Cty CP DP Agimexpharm - NMSXDP Agimexpharm Việt Nam 348

127 Savi Eprazinone 50 Viên Uống VD-21352-14 CTCP Dược phẩm SaVi Việt Nam 900

128 Kali Clorid Viên Uống VD-33359-19 Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 Việt Nam 744

129 Oresol Gói Uống VD-26361-17 Công ty CP Dược VTYT Nghệ An Việt Nam 1.570

130 Hepagold Túi
Tiêm 

truyền
VN-21298-18 JW Life Science Corporation Hàn Quốc 119.000

131 Calci clorid 500mg/ 5ml Ống Tiêm VD-22935-15 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam 838

132 Glucose 10% Chai
Tiêm 

truyền
VD-25876-16 Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam 8.999

133 Sterile Potassium Chloride Concentrate 14.9% Ống
Tiêm 

truyền
VN-18766-15 B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd, Malaysia Malaysia 8.500

134 Natri clorid 0,9% Chai
Tiêm 

truyền
VD-21954-14 Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam 6.918



135 Natri clorid 0,9% Chai
Tiêm 

truyền
VD-21954-14 Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam 6.799

136 Ringer lactate Chai
Tiêm 

truyền
VD-22591-15 Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam 7.780

137 Nước cất tiêm Ống Tiêm VD-18797-13 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam 688

138 Savprocal D Viên Uống VD-30502-18 Công ty CP Dược phẩm SaVi Việt Nam 1.400

139 Calsfull Viên Uống VD-28746-18
Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Chi 

nhánh nhà máy Usarichpharm
Việt Nam 2.228

140 Vitamin B1 Ống Tiêm VD-25328-16 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam 567

141 Cosyndo B Viên Uống VD-17809-12 Công ty TNHH MTV 120 Arrmephaco Việt Nam 1.197

142 Scanneuron Viên Uống VD-22677-15 Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm -  Chi nhánh 1 Việt Nam 1.092

143 Pimagie Viên Uống VD-32073-19 Công ty cổ phần dược TW Mediplantex Việt Nam 1.340

144 Vitamin B12 Ống Tiêm VD-23769-15 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Việt Nam 441

145 SaVi C 500 Viên Uống VD-23653-15 Công ty cổ phần dược phẩm SaVi Việt Nam 1.197

146 Vitamin C - OPC 100mg Hương cam Viên Uống VD-21330-14
Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà máy dược phẩm OPC
Việt Nam 798

147 Metronidazol Kabi Chai
Tiêm 

truyền
VD-26377-17 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Việt Nam 6.279

148 Metronidazol 250 Viên Uống VD-22036-14 CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam 302

149 Hycotimed 250 Lọ Tiêm VD-34957-21 Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy Việt Nam 42.000

7 Ecocel 120 Viên Uống VD-34444-20 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Việt Nam 6.500

25 Deslora Viên Uống VD-26406-17 Công ty CP Pymepharco Việt Nam 1.575



66 Amdepin Duo Viên Uống VN-20918-18 Cadila Pharmaceuticals Ltd. Ấn Độ 3.900

100 Drotavep 40mg Viên Uống VN-20665-17 Extractum Pharma Co.Ltd Hung gari 1.250

123 BFS-Galantamine 5.0 mg Lọ Tiêm VD-29703-18 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam 63.000

148 Agi- calci Viên Uống VD-23484-15 CN Cty CP DP Agimexpharm - NMSXDP Agimexpharm Việt Nam 1.000

197 Depo Medrol Inj 40mg/ml 1ml Lọ Tiêm VN-22448-19 Pfizer Manufacturing Belgium NV Bỉ 34.669


